
Thu hồi các 

khoản ứng 

trước

Thanh toán 

nợ XDCB

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

Vốn kéo 

dài năm 

2019 sang 

năm 2020

Thanh toán 

nợ XDCB

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước

Thanh toán 

nợ XDCB

Thu hồi các 

khoản ứng 

trước

Thanh toán 

nợ XDCB

TỔNG CỘNG 103.594,0 66.455,0 90.657,0 72.259,0 0,0 0,0 46.339,0 46.339,0 0,0 1.089,0 0,0 5.492,0 -5.492,0 90.657,0 72.259,0 0,0 0,0 5.492,0 -5.492,0 46.339,0 46.339,0 0,0 0,0

I Công trình điều chỉnh giảm (16 CT) 57.044,0 51.636,0 53.041,0 53.041,0 0,0 0,0 32.721,0 32.721,0 0,0 1.089,0 0,0 0,0 -5.492,0 47.549,0 47.549,0 0,0 0,0 0,0 -5.492,0 27.229,0 27.229,0 0,0 0,0

Ban QLDA các công trình 29.714,0 28.104,0 28.009,0 28.009,0 0,0 0,0 22.100,2 22.100,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2.428,0 25.581,0 25.581,0 0,0 0,0 0,0 -2.428,0 19.672,2 19.672,2 0,0 0,0

1 Đường QL6 - bản Lúm - bản Hốc Xã Mường Mùn
 329/QĐ-UBND; 

ngày 31/10/2018 
7.000,0 6.780,0 6.559,0 6.559,0 1.050,2 1.050,2 -589,0 5.970,0 5.970,0 -589,0 461,2 461,2

2
Đường từ bản Nà Sáy 1 đến Pa Cá, xã 

Nà Sáy
Xã Nà Sáy

 146/QĐ-UBND; 

ngày 31/10/2019 
5.700,0 5.486,0 5.536,0 5.536,0 5.336,0 5.336,0 -386,0 5.150,0 5.150,0 -386,0 4.950,0 4.950,0

3
Đường từ TT xã Pú Nhung - bản Phiêng 

Pi
Xã Pú Nhung

 147/QĐ-UBND; 

ngày 31/10/2019 
10.500,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 9.800,0 9.800,0 -1.214,0 8.786,0 8.786,0 -1.214,0 8.586,0 8.586,0

4
Đường QL6 - bản Co Sản, xã Mùn

Chung
Xã Mùn Chung

 151/QĐ-UBND; 

ngày 31/10/2019 
6.514,0 5.838,0 5.914,0 5.914,0 5.914,0 5.914,0 -239,0 5.675,0 5.675,0 -239,0 5.675,0 5.675,0

UBND xã Nà Tòng 1.850,0 1.650,0 1.850,0 1.850,0 0,0 0,0 1.850,0 1.850,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 -1.850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.850,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Nhà văn hóa xã Nà Tòng Xã Nà Tòng
 82/QĐ-UBND; 

ngày 30/10/2018 
1.850,0 1.650,0 1.850,0 1.850,0 1.850,0 1.850,0 1.000,0 -1.850,0 0,0 0,0 -1.850,0 0,0 0,0

UBND xã Tênh Phông 2.000,0 1.924,0 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,0 1.967,0 1.967,0 0,0 0,0 0,0 -33,0 767,0 767,0 0,0 0,0

6 Nhà văn hóa xã Tênh Phông Xã Tênh Phông
 05/QĐ-UBND; 

ngày 30/10/2018 
2.000,0 1.924,0 2.000,0 2.000,0 800,0 800,0 -33,0 1.967,0 1.967,0 -33,0 767,0 767,0

UBND xã Mường Mùn 4.300,0 4.068,0 4.230,0 4.230,0 0,0 0,0 4.130,0 4.130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -61,0 4.169,0 4.169,0 0,0 0,0 0,0 -61,0 4.069,0 4.069,0 0,0 0,0

7 Nhà văn hoá xã Mường Mùn Xã Mường Mùn
 98/QĐ-UBND; 

ngày 30/10/2019 
2.050,0 1.940,0 2.030,0 2.030,0 1.980,0 1.980,0 -40,0 1.990,0 1.990,0 -40,0 1.940,0 1.940,0

8
Nhà văn hoá: Bản Huổi Lốt; bản

Mường 1 + 2 + 3 (2 nhà)
Xã Mường Mùn

 95/QĐ-UBND; 

ngày 30/10/2019 
2.250,0 2.128,0 2.200,0 2.200,0 2.150,0 2.150,0 -21,0 2.179,0 2.179,0 -21,0 2.129,0 2.129,0

UBND xã Quài Nưa 3.000,0 2.025,0 2.173,0 2.173,0 0,0 0,0 472,8 472,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -133,0 2.040,0 2.040,0 0,0 0,0 0,0 -133,0 339,8 339,8 0,0 0,0

9 Nhà văn hóa xã Quài Nưa Xã Quài Nưa
 73/QĐ-UBND; 

ngày 26/10/2018 
3.000,0 2.025,0 2.173,0 2.173,0 472,8 472,8 -133,0 2.040,0 2.040,0 -133,0 339,8 339,8

UBND xã Quài Tở 3.050,0 2.391,0 2.585,0 2.585,0 0,0 0,0 174,0 174,0 0,0 89,0 0,0 0,0 -174,0 2.411,0 2.411,0 0,0 0,0 0,0 -174,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10

BT mặt đường, Kè chắn đất đường từ

QL279 đi bản Hới (địa phận bản Ban,

bản Hới), xã Quài Tở

Xã Quài Tở
 48a/QĐ-UBND; 

ngày 25/10/2018 
3.050,0 2.391,0 2.585,0 2.585,0 174,0 174,0 89,0 -174,0 2.411,0 2.411,0 -174,0 0,0 0,0

UBND xã Mường Thín 1.400,0 1.064,0 1.135,0 1.135,0 0,0 0,0 235,0 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,0 1.084,0 1.084,0 0,0 0,0 0,0 -51,0 184,0 184,0 0,0 0,0

11
Đường BT nội bản Chứn xã Mường

Thín
Xã Mường Thín

 227/QĐ-UBND; 

ngày 16/11/2018 
1.400,0 1.064,0 1.135,0 1.135,0 235,0 235,0 -51,0 1.084,0 1.084,0 -51,0 184,0 184,0

UBND xã Quài Cang 5.330,0 4.612,0 4.659,0 4.659,0 0,0 0,0 759,0 759,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -273,0 4.386,0 4.386,0 0,0 0,0 0,0 -273,0 486,0 486,0 0,0 0,0

12
Đường giao thông từ bản Sáng đến bản

Ten Cá xã Quài Cang
Xã Quài Cang

 02/QĐ-UBND; 

ngày 30/10/2018 
3.430,0 2.767,0 2.913,0 2.913,0 213,0 213,0 -120,0 2.793,0 2.793,0 -120,0 93,0 93,0

13 Nhà văn hóa xã Quài Cang Xã Quài Cang
 52a/QĐ-UBND; 

ngày 30/10/2018 
1.900,0 1.845,0 1.746,0 1.746,0 546,0 546,0 -153,0 1.593,0 1.593,0 -153,0 393,0 393,0

Biểu số 03

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số        1261      /QĐ-UBND ngày   10       /8/2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT Chủ đầu tư/Tên công trình Địa điểm XD

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư 

điều chỉnh đã được cấp thẩm quyền phê 

duyệt

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã phê 

duyệt

Điều chỉnh KH vốn năm 

2020

Tăng(+) Giảm(-)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Trong đó:

Kế hoạch 2020 sau khi điều chỉnh

Ghi chú
Số Quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Kế hoạch 2020
Điều chỉnh KH vốn giai 

đoạn 2016-2020
Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW 
Tổng số

Trong đó:

Tổng số Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tăng(+) Giảm(-)

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NSTW
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STT Chủ đầu tư/Tên công trình Địa điểm XD

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư 

điều chỉnh đã được cấp thẩm quyền phê 

duyệt

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã phê 

duyệt

Điều chỉnh KH vốn năm 

2020

Tăng(+) Giảm(-)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Trong đó:

Kế hoạch 2020 sau khi điều chỉnh

Ghi chú
Số Quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Kế hoạch 2020
Điều chỉnh KH vốn giai 

đoạn 2016-2020
Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW 
Tổng số

Trong đó:

Tổng số Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tăng(+) Giảm(-)

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NSTW

UBND xã Chiềng Đông 2.300,0 2.035,0 2.300,0 2.300,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 -212,0 2.088,0 2.088,0 0,0 0,0 0,0 -212,0 388,0 388,0 0,0 0,0

14 Đường QL 279 - bản Cộng Xã Chiềng Đông
 284b/QĐ-UBND; 

ngày 30/10/2018 
2.300,0 2.035,0 2.300,0 2.300,0 600,0 600,0 -212,0 2.088,0 2.088,0 -212,0 388,0 388,0

UBND xã Mường Khong 2.300,0 2.055,0 2.300,0 2.300,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 -222,0 2.078,0 2.078,0 0,0 0,0 0,0 -222,0 578,0 578,0 0,0 0,0

15 Nhà văn hóa xã Mường Khong Xã Mường Khong
 152/QĐ-UBND; 

ngày 30/10/2018 
2.300,0 2.055,0 2.300,0 2.300,0 800,0 800,0 -222,0 2.078,0 2.078,0 -222,0 578,0 578,0

UBND xã Rạng Đông 1.800,0 1.708,0 1.800,0 1.800,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 -55,0 1.745,0 1.745,0 0,0 0,0 0,0 -55,0 745,0 745,0 0,0 0,0

16 Đường BT nội bản Noong Luông Xã Rạng Đông
 204a/QĐ-UBND; 

ngày 30/10/2018 
1.800,0 1.708,0 1.800,0 1.800,0 800,0 800,0 -55,0 1.745,0 1.745,0 -55,0 745,0 745,0

II Công trình điều chỉnh tăng (04 CT) 46.550,0 14.819,0 37.616,0 19.218,0 0,0 0,0 13.618,0 13.618,0 0,0 0,0 5.492,0 0,0 43.108,0 24.710,0 0,0 0,0 5.492,0 0,0 19.110,0 19.110,0 0,0 0,0

Ban QLDA các công trình 46.550,0 14.819,0 37.616,0 19.218,0 0,0 0,0 13.618,0 13.618,0 0,0 0,0 5.492,0 0,0 43.108,0 24.710,0 0,0 0,0 5.492,0 0,0 19.110,0 19.110,0 0,0 0,0

1
Đường từ bản Khua Trá và bản Phiêng 

Hoa xã Phình Sáng
Xã Phình Sáng

 149/QĐ-UBND; 

ngày 31/10/2019 
6.000,0 5.500,0 5.400,0 5.400,0 98,0 5.498,0 5.498,0 98,0 98,0 98,0

2

Đường từ KM5+75m (Lối rẽ đi thủy 

điện Long Tạo) đến bản Hua Mức 1 xã 

Pú Xi

Xã Pú Xi
 148/QĐ-UBND; 

ngày 31/10/2019 
14.100,0 9.319,0 13.818,0 13.818,0 13.618,0 13.618,0 152,0 13.970,0 13.970,0 152,0 13.770,0 13.770,0

3 Đường QL6 - bản Kệt xã Quài Cang Xã Quài Cang
1088/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2019
7.450,0 4.020,0 2.666,0 6.686,0 2.666,0 2.666,0 2.666,0 2.666,0

4
Trường THCS xã Chiềng Đông, huyện 

Tuần Giáo
Xã Chiềng Đông

1493/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2016
19.000,0 14.378,0 2.576,0 16.954,0 2.576,0 2.576,0 2.576,0 2.576,0
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